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TÓM TẮT 
Chi Tai  tượng (Acalypha) có nhiều loài có giá trị dược liệu, được 
sử dụng trong các bài thuốc y học cổ truyền. Trong nghiên cứu 
này, hai mẫu thực vật được thu tại khu vực sông Hương, thành phố 
Huế và lưu trữ ở Bảo tàng Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên (HNU) với số hiệu HNU025526 và HNU025527. So sánh 
hình thái kết hợp với phân tích bốn chỉ thị DNA matK, rbcL, ITS 
và trnL-trnF cho thấy hai mẫu này là loài Tai tượng đồng 
(Acalypha arvensis Poepp.). Đây là lần đầu tiên loài Tai tượng 
đồng được ghi nhận ở Việt Nam, bổ sung thêm một loài vào hệ thực 
vật Việt Nam. 

Từ khoá: Acalypha, A. arvensis, ghi nhận mới, chỉ thị DNA 

ABSTRACT 
Many Acalypha species have been used in traditional medicine for 
a wide range of applications. In this study, two plant specimens 
were collected on the Huong river bank, Hue city and deposited at 
the Herbarium of Biological Museum, VNU University of Science 
(HNU) with herbarium codes HNU025526 and HNU025527. 
Comparison of morphological characters and analysis of the four 
common molecular markers matK, rbcL, ITS and trnL-trnF shows 
that these two plant specimens are Acalypha arvensis Poepp. Thus, 
the Acalypha arvensis Poepp. was recorded for the first time in 
Vietnam, adding another plant species for the Flora of Vietnam. 

Keywords: Acalypha, A. arvensis, new species record, DNA markers 

1. GIỚI THIỆU 

Chi Tai tượng (Acalypha) thuộc phân tông 
Acalyphinae, tông Acalypheae, phân họ 
Acalyphoideae, họ Thầu dầu (Euphorbiaceae), bao 
gồm khoảng 450 loài, phân bố rộng rãi ở vùng nhiệt 
đới và cận nhiệt đới (Webster, 1994; Radcliffe-
Smith, 2001). Ở khu vực Đông Dương, Gagnepain 
(1925) lần đầu tiên nghiên cứu toàn diện chi Tai 
tượng. Tác giả đã lập khóa định loại, mô tả đặc điểm 

hình thái cho 11 loài Tai tượng, trong đó có 7 loài ở 
Việt Nam là A. acmophylla, A. evrardii, A. indica, 
A. boehmerioides, A. australis, A. brachystachya và 
A. heterostachya. Khi nghiên cứu tổng thể toàn bộ 
hệ thực vật Việt Nam, Hộ (1992) đã thống kê và mô 
tả sơ lược, nâng tổng số loài lên 10 loài: A. australis, 
A. indica, A. lanceolata, A. brachystachya, A. kerrii, 
A. siamensis, A. hispida, A. wilkesiana, A. grandis 
và A. acmophylla. Sau này, các công trình của 
Nguyễn Nghĩa Thìn đã đưa ra hệ thống phân loại chi 
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tiết về chi Tai tượng (Thìn, 1999; Nguyen, 2007). 
Trong đó, một số loài đã được chuyển thành 
synonym nên tổng số loài Tai tượng chỉ còn tám 
loài: A. australis, A. indica, A. lanceolata, A. 
brachystachya, A. kerrii, A. siamensis, A. hispida, A. 
wilkesiana (Nguyen, 2007). 

Chỉ thị DNA đã được ứng dụng trong nghiên cứu 
phân loại từ lâu và càng trở nên phổ biến sau khi 
Hebert et al. (2003) đề xuất sử dụng trình tự COI 
(cytochrome c oxidase I) làm mã vạch DNA (DNA 
barcode) để định loài động vật. Nhiều chỉ thị DNA 
được giải trình tự và đề xuất làm mã vạch DNA để 
định loài sinh vật. Trên cơ sở đánh giá bảy chỉ thị 
DNA khác nhau, nhóm công tác về thực vật của 
Hiệp hội mã vạch sự sống (The Consortium for the 
Barcode of Life Plant Working Group) đã đề xuất 
sử dụng phối hợp matK (maturase K) và rbcL 
(ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 
large subunit) làm bộ mã vạch DNA cốt lõi để định 
danh thực vật (Hollingsworth et al., 2009). Sau đó, 
nhóm công tác về thực vật ở Trung Quốc (China 
Plant BOL Group) đã đề xuất bổ sung thêm ITS 
(internal transcribed spacer) vào bộ mã vạch DNA 
cốt lõi ở thực vật (Li et al., 2011). Tùy theo đối 
tượng nghiên cứu cụ thể mà bộ chỉ thị DNA được 
thay đổi. Đối với chi Tai tượng, bộ ba chỉ thị ITS, 
ndhF (NADH dehydrogenase subunit F) và trnL-
trnF (trnL-trnF intergenic spacer) đã được dùng để 
xem xét lại phân loại và phát sinh của chi Tai tượng 
(Sagun et al., 2010; Levin et al., 2022). Trong 
nghiên cứu này, bốn chỉ thị DNA matK, rbcL, ITS, 
và trnL-trnF được phân tích kết hợp với các đặc 
điểm hình thái của hai tiêu bản thực vật HNU025526 
và HNU025527 để định loài. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Các tiêu bản thực vật được thu tại thành phố Huế 
(tọa độ: 16°27'42,6"N;107°34'26,7"E) và được phân 
tích, mô tả đặc điểm hình thái tại Bộ môn Khoa học 
Thực vật, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội theo phương 
pháp của Nguyen (2007). Tên khoa học được xác 
định dựa trên các bản mô tả đầu tiên (Poeppig and 
Endlicher, 1845) và tham khảo hình ảnh mẫu chuẩn 
(typus) của loài A. arvensis.  

Chỉ thị DNA của hai mẫu A. arvensis 
HNU025526 và HNU025527 được giải trình tự để 
ước tính khoảng cách di truyền và phân tích mối 
quan hệ tiến hóa với một số loài khác thuộc chi Tai 
tượng. DNA được tách chiết từ mẫu lá theo phương 
pháp của Liu et al. (2000) và được dùng làm khuôn 
cho PCR nhân bản các chỉ thị matK, rbcL, ITS và 
trnL-trnF với các cặp mồi tương ứng là 5’-TTCGAT 
ATTGGCTGAAAGATCC-3’/5’-GGGATGTCCT 
ACTGCGTTAC-3’, 5’-ATATCTTGGCAGCATT 
CCGA-3’/5’-CCCAAGGATGCCCTAAAGTT-3’, 
5’-GTAACAAGGTTTCCGTAGGTG-3’/5’-TGA 
TATGCTTAAACTCAGCGG-3’ và 5’-ATGGCG 
AAATTGGTAGACGC-3’/5’-AATCATGTGCCA 
GGAACCAG-3’ do nhóm nghiên cứu thiết kế. Sản 
phẩm PCR được giải trình tự bằng dịch vụ của công 
ty 1st Base (Malaysia) theo cả hai chiều đối với chỉ 
thị rbcL, ITS và trnL-trnF và một chiều đối với chỉ 
thị matK. Trình tự nucleotide matK, rbcL, ITS và 
trnL-trnF được BLAST (Altschul et al., 1990) để 
tìm trình tự tương đồng (Bảng 1) của các loài 
Acalypha ở Việt Nam. Ngoài ra, trình tự bốn chỉ thị 
DNA của loài Mareya micrantha Benth. cũng được 
thu nhận để làm nhóm ngoài (outgroup) trong các 
phân tích.  

Bảng 1. Các trình tự tham khảo từ Genbank 
STT Tên loài matK rbcL ITS trnL-trnF 

1 A. acmophylla Hemsl.   OM140840.1 OM066510.1 
2 A. arvensis Poepp. OQ290195.1 OP711583.1 OM140851.1 OM066521.1 
3 A. australis L. OP477347.1 OP477347.1 OM140852.1 OM066522.1 
4 A. brachystachya Hornem.   OM140858.1 OM066528.1 
5 A. grandis Benth.   OM140905.1 OM066573.1 
6 A. hispida Burm.f. OP546127.1 OP546127.1 OM140910.1 OM066578.1 
7 A. indica L.   OM140912.1 OM066580.1 
8 A. kerrii Craib   OM140913.1 OM066581.1 
9 A. lanceolata Willd. MH767839.1 MH767534.1 OM140919.1 OM066587.1 

10 A. siamensis Oliv. ex Gage   OM140974.1 OM066643.1 
11 A. wilkesiana Müll.Arg. ON166672.1 JX571771.1 OM140991.1 OM066660.1 
12 Mareya micrantha Benth. AB268028.1 AB267924.1 OM140995.1 OM066664.1 
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Trình tự nucleotide matK, rbcL, ITS và trnL-trnF 
của hai mẫu HNU025526 và HNU025527 được 
dóng cột (align) với các trình tự tham khảo của loài 
A. arvensis Poepp., A. australis L., A. hispida 
Burm.f., A. lanceolata Willd., A. wilkesiana 
Müll.Arg. và Mareya micrantha Benth. (Bảng 1) 
bằng phần mềm BioEdit (Hall, 1999) và ước tính 
khoảng cách di truyền (p-distance) theo công thức p 
= nd/n (trong đó nd là số nucleotide khác biệt và n là 
tổng số nucleotide so sánh) bằng phần mềm 
MEGA11 (Tamura et al., 2021). 

Trình tự ITS hoặc trnL-trnF của các loài trong 
Bảng 1 được dóng cột bằng phần mềm BioEdit và 
phân tích mô hình tiến hóa phân tử bằng phần mềm 
jModelTest 2.1 (Darriba et al., 2012). Cây phát sinh 
chủng loại dựa trên trình tự ITS hoặc trnL-trnF hoặc 
kết hợp cả hai trình tự được xây dựng theo phương 
pháp suy luận Bayes (Bayes inference) bằng phần 
mềm MrBayes 3.2 (Ronquist et al., 2012), với mô 
hình SYN+G đối với trình tự ITS và mô hình HKY 
đối với trình tự trnL-trnF. Hai chuỗi Markov Monte 
Carlo (MCMC) được thực hiện riêng rẽ trên hai cây 
khởi đầu ngẫu nhiên với 20 triệu thế hệ, cây phát 
sinh được thu nhận sau mỗi 500 thế hệ và đánh giá 
sau mỗi 5000 thế hệ, năm triệu thế hệ đầu tiên được 
loại bỏ khi thu nhận kết quả. Cây phát sinh từ 
MrBayes 3.2 được hiển thị bằng phần mềm FigTree. 
Trình tự của ITS và trnL-trnF của loài Mareya 
micrantha Benth. thuộc chi gần gũi với chi Tai 
tượng được dùng làm nhóm ngoài. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Đặc điểm hình thái, sinh thái của 

Acalypha arvensis Poepp.   

Mẫu vật của loài Tai tượng đồng (Acalypha 
arvensis) được thu ngày 06/6/2023 ở ven sông 
Hương, thành phố Huế và được lưu tại Phòng Bách 
thảo, Bảo tàng Sinh học, Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội với số hiệu 
HNU025526 và HNU025527. Hình thái của loài Tai 
tượng đồng được mô tả chi tiết kèm theo hình ảnh 
và các đặc điểm về sinh học, sinh thái, phân bố và 
mẫu chuẩn. 

Acalypha arvensis Poepp. in Poepp. Endl., Nov. 
Gen. Sp. Pl. 3: 21. 1841 

Synonym: Ricinocarpus arvensis (Poepp.) 
Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 617. 1891. 

Tên Việt Nam: Tai tượng đồng 

Lectotype: Peru, Maynas Prov., Yurimaguas, 
January 1831, Poeppig 2215 (‘2115’) ([W0074853, 
W0074854; single specimen on 2 sheets], 
designated by Cardiel & Muñoz, PhytoKeys 17: 8 
(2012); isolectotypes F [F0042433F, F0042434F], 
W!photo [W0021410, W1889-0105800]). 

Mô tả: 

Cây thảo, hàng năm, cao từ 20-30 cm. Cành 
mảnh, hiếm khi phân nhánh. Cành non có lông tơ 
thưa, cành già nhẵn. Lá kèm hình kim hoặc tam giác 
thuôn, dài khoảng 0,4 cm. Cuống lá dài 0,5–2 cm; 
phiến lá hình bầu dục rộng đến hình trứng, dài 2–5 
cm, rộng 1–4 cm; chóp lá dạng tam giác, gốc lá hình 
nêm đến tròn; mép lá có răng cưa nhọn; gân gốc 3 
với 2 gân bên kéo dài quá 2/3 phiến lá, 4-6 đôi gân 
phụ, các gân cấp 3 nổi rõ ở cả hai mặt lá, lông đơn, 
dài đến 1 mm, thưa ở mặt trên, mau ở mặt dưới. Cụm 
hoa ở nách lá, đơn tính hoặc lưỡng tính. Cụm hoa 
đực có cuống dài tới 2,5 cm, phần mang hoa dài 1,5-
3 cm; cụm hoa cái có cuống dài 2-3 cm, phần mang 
hoa mập, kích thước tới 3,5 x 1,5 cm; cụm hoa lưỡng 
tính giống với cụm hoa cái với phần mang hoa đực 
phía trên, dài khoảng 5-7 mm. Hoa cái dị hình (là 
một biến dị có hình dạng khác biệt của hoa cái, 
thường là một hoa đơn độc ở đỉnh của cụm hoa và 
thường giảm bớt số lá noãn) có cuống dài tới 2,5 cm 
ở đỉnh của cụm hoa cái. Hoa đực nhỏ, gần như 
không cuống, đài 4, 8 nhị với bao phấn 2 ô. Lá bắc 
của hoa cái lớn hình trứng ngược, đầy lông đơn ở cả 
mặt trong và mặt ngoài, lá bắc có 7 gân chân vịt nổi 
rõ, chạy tới mép, tạo thành 5-7 răng hình tam giác 
có mũi dài. Hoa cái đài 3, hình tam giác, dài khoảng 
7 mm; bầu 3 ô, đường kính khoảng 1 mm, có gai, 
phủ lông dày hoặc thưa; vòi nhụy 3, mảnh, tự do, xẻ 
lông chim, cao hơn hoặc bằng lá bắc. Hoa dị hình 
không có lá bắc, đài 3, hình tam giác; bầu dẹt, đường 
kính khoảng 3 mm, gồm 2-3 ô tách thành 2-3 thùy 
hình tam giác, mang nhiều gai mập phủ lông đơn; 
vòi nhụy 3, tự do, dài khoảng 1mm, xẻ lông chim, 
phớt hồng. Quả nang, màu nâu, hình cầu, đường 
kính 1,5-1,7 mm, vỏ có gai thưa, phủ lông. 
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Hình 1. Loài Tai tượng đồng (Acalypha arvensis Poepp.) 

A. Sinh cảnh; B. Dạng sống; C. Mặt trên phiến lá; D. Mặt dưới phiến lá; E. Cụm hoa cái; F. Lá bắc; G. Hoa cái dị 
hình; H. Quả nang 

Sinh học và sinh thái: Loài bản địa Nam Mĩ, ghi 
nhận ở Peru, Brazil, Singapore. Ở Việt Nam, được 
ghi nhận ở ven bờ sông Hương (Thành phố Huế). 
Cây ưa sáng, ưa ẩm, mọc xen lẫn với Sài đất ba thùy 
(Sphagneticola trilobata), Màn màn (Cleome 
gynandra), Mần trầu (Eleusine indica),… 

3.2. Khoảng cách di truyền và quan hệ tiến 
hóa giữa các loài thuộc chi Tai tượng  

Bốn chỉ thị DNA matK, rbcL, ITS và trnL-trnF 
của hai mẫu HNU025526 và HNU025527 được 
nhân bản và giải trình tự. Các vị trí nucleotide có 
Phred score dưới 30 được loại bỏ và trình tự 
nucleotide giải theo cả hai chiều của rbcL, ITS và 
trnL-trnF được kết hợp với nhau để tạo thành trình 
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tự nucleotide dài hơn. Bốn chỉ thị matK, rbcL, ITS 
và trnL-trnF của hai mẫu HNU025526 và 
HNU025527 được giải trình tự có chiều dài tương 
ứng là 595 bp và 613 bp, 1053 bp và 1060 bp, 635 
bp và 635 bp, 1033 bp và 1020 bp. Trình tự của mỗi 
chỉ thị được BLAST để tìm trình tự tương đồng của 
các loài thuộc chi Tai tượng đã từng được mô tả ở 
Việt Nam. Chỉ năm loài A. arvensis, A. australis, A. 

hispida, A. lanceolata, A. wilkesiana có đủ trình tự 
của cả bốn chỉ thị, các loài còn lại chỉ có trình tự của 
ITS và trnL-trnF (Bảng 1). Để khai thác tối đa thông 
tin trình tự, khoảng cách di truyền (p-distance) được 
tính theo trình tự nucleotide của cả bốn chỉ thị matK, 
rbcL, ITS và trnL-trnF với tổng cộng 2498 vị trí 
nucleotide được phân tích (Bảng 2).   

Bảng 2. Khoảng cách di truyền (p-distance) dựa trên trình tự matK, rbcL, ITS và trnL-trnF 
 HNU025526 HNU025527 A. arvensis A. australis A. hispida A. lanceolata A. wilkesiana 
HNU025527 0,000416       
A. arvensis 0,007116 0,007535      
A. australis 0,034612 0,035029 0,041090     
A. hispida  0,034845 0,035264 0,040946 0,038750    
A. lanceolata 0,039749 0,040167 0,046277 0,042792 0,039331   
A. wilkesiana 0,031276 0,031693 0,037317 0,033140 0,005408 0,034081  
M. micrantha 0,102596 0,103015 0,109474 0,098463 0,105528 0,102960 0.101124 

Hai mẫu HNU025526 và HNU025527 rất giống 
nhau (p-distance 0,000416) và giống với A. arvensis 
(p-distance ~0,007), phù hợp với phân loại hình thái. 
Khoảng cách di truyền của hai mẫu HNU025526, 
HNU025527 và mẫu loài A. arvensis so với các loài 
khác thuộc chi Tai tượng nằm trong khoảng 
0,031276-0,046277, lớn hơn đáng kể so với khoảng 
cách giữa các mẫu cùng loài A. arvensis (cao nhất 
0,007535). Khoảng cách di truyền giữa các loài 
thuộc chi Tai tượng so với loài M. micrantha xấp xỉ 
0,1, phản ánh khác biệt lớn giữa các loài thuộc hai 
chi khác nhau. Như vậy, hai mẫu HNU025526 và 
HNU025527 giống với loài A. arvensis và khác biệt 
rõ rệt về di truyền với các loài khác thuộc chi Tai 
tượng. 

Trong số bốn chỉ thị DNA phân tích, chỉ hai chỉ 
thị ITS và trnL-trnF có sẵn trình tự trong Genbank 
của cả 10 loài thuộc chi Tai tượng đã từng được mô 
tả ở Việt Nam và được dùng để xây dựng cây phát 
sinh chủng loại theo phương pháp suy luận Bayes. 
Ba cây phát sinh chủng loại dựa trên trình tự ITS 
hoặc trnL-trnF hoặc cả ITS và trnL-trnF đều thể 
hiện mối quan hệ tiến hóa tương tự nhau giữa các 
loài. Ở cả ba cây phát sinh, hai mẫu HNU025526 và 
HNU025527 luôn thuộc cùng một nhóm đơn nguồn 
(monophyletic group) với mẫu loài A. arvensis với 
xác suất hậu nghiệm 100% (Hình 2). Kết hợp với 
đặc điểm hình thái và khoảng cách di truyền, có thể 
khẳng định hai mẫu HNU025526 và HNU025527 
thật sự thuộc loài A. arvensis, bổ sung thêm một loài 
thuộc chi Tai tượng cho hệ thực vật Việt Nam.  

Bốn loài A. grandis, A. hispida, A. lanceolata và 
A. wilkesiana thuộc cùng một nhánh tiến hóa, tương 
tự với hai nghiên cứu về chi Tai tượng trước đây 
(Sagun et al., 2010; Levin et al., 2022). Ba loài A. 

acmophylla, A. kerrii và A. siamensis thuộc cùng 
một nhánh tiến hóa khác, tương tự với nghiên cứu 
của Levin et al. (2022), nghiên cứu của Sagun et al. 
(2010) không bao gồm loài A. acmophylla. Hai loài 
A. australis và A. indica thuộc cùng một nhóm đơn 
nguồn nhưng với xác suất hậu nghiệm tương đối 
nhỏ, tương tự như nghiên cứu của Sagun et al. 
(2010). Loài A. brachystachya có quan hệ gần gũi 
với A. australis, tương tự như kết quả của Levin et 
al. (2022) nhưng lại khác với Sagun et al. (2010), 
trong đó A. brachystachya lại có quan hệ gần gũi 
hơn với nhánh tiến hóa chứa loài A. grandis.  

3.3. Thảo luận 

Kết quả phân tích đặc điểm hình thái và chỉ thị 
phân tử cho thấy hai mẫu tiêu bản HNU025526 và 
HNU025527 thu nhận ở Huế thuộc loài Tai tượng 
đồng (Acalypha arvensis Poepp.). Đây là lần đầu 
tiên loài Tai tượng đồng được ghi nhận ở Việt Nam, 
tăng số loài thuộc chi Tai tượng lên chín loài (A. 
arvensis, A. australis, A. indica, A. lanceolata, A. 
brachystachya, A. kerrii, A. siamensis, A. hispida, A. 
wilkesiana). Lá Tai tượng đồng được dùng để chữa 
ho, tiêu chảy, nhiễm trùng da, viêm âm đạo, đau 
bụng kinh ở Guatemala (Girón et al., 1991). Dịch 
chiết Tai tượng đồng ức chế nhiều chủng vi khuẩn 
thuộc loài Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Enterococcus faecalis, kể cả các 
chủng vi khuẩn S. aureus kháng methicillin (Ble-
González et al., 2022; Thesnor et al., 2023). Như 
vậy, tai tượng đồng là đối tượng tiềm năng để phát 
triển các sản phẩm dược liệu có nguồn gốc tự nhiên. 
Việc ghi nhận loài Tai tượng đồng ở Việt Nam là cơ 
sở quan trọng để khai thác nguồn tài nguyên thiên 
nhiên này. 
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Hình 2. Cây phát sinh chủng loại dựa trên trình tự ITS và trnL-trnF 

4. KẾT LUẬN 

Mẫu vật của loài Tai tượng đồng (Acalypha 
arvensis Poepp.) đã được định loại bằng đặc điểm 
hình thái và kiểm chứng bằng các chỉ thị phân tử. 
Đây là lần đầu tiên loài Tai tượng đồng được ghi 
nhận ở Việt Nam, là cơ sở để nghiên cứu và ứng 
dụng giá trị dược liệu của Tai tượng đồng. 
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